
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 5B – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 5B 

(Tuần/week: 03 Từ ngày/From 01/09/2025 đến ngày/To 05/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phạm Ngọc Thùy Linh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(01/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Ba 
Tuesday 

(02/09/25) 
NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 

Thứ Tư 
Wednesday 
(03/09/25) 

1 Tin học - CN-KT Thiết kế menu quán ăn Học tại phòng ICT 

2 Tin học - CN-KT Thiết kế menu quán ăn Học tại phòng ICT 

3 LS&ĐL Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam Sách LS&ĐL lớp 5, dụng cụ học tập 

4  STEAM PBL Gạch sinh thái Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán 

5 STEAM PBL Gạch sinh thái Chuẩn bị bút chì, màu, hồ dán 

6 Math Decimal place value 
Mang theo thiết bị điện tử có cài đặt ứng dụng 
"Khan Academy" và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường cấp. 



 

 
 

7 Math Decimal place value  
Mang theo thiết bị điện tử có cài đặt ứng dụng 
"Khan Academy" và đăng nhập vào app bằng 
tài khoản Google trường cấp. 

8 English (Expat) 
Reading & Language art G4: Unit 1_Lesson 1 (cont.)  
(mang máy tính bảng) 

Pen, pencil, notebook, small board, chalk, 
marker, crayons. 

9 English Unit 1_ Lesson 4 _ SB & WB. Pen, pencil, notebook, small board, chalk, 
marker, crayons. 

Thứ Năm 
Thursday 

(04/09/25) 

1 English (Expat) Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB Pen, pencil, notebook, small board, chalk, 
marker, crayons. 

2 English (Expat) Unit 1_ Lesson 5 _ SB & WB Pen, pencil, notebook, small board, chalk, 
marker, crayons. 

3 Toán Phân số thập phân SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

4  Toán Tỉ số 
SGK Toán 5 (Tập một), vở ghi, đồ dùng học tập, 
phấn, bảng con. 

5 English Unit 1_ Lesson 4 _ SB & WB  

6 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về Từ đồng nghĩa. 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

7 Tiếng Việt Viết: Viết đoạn mở bài cho bài văn tả phong cảnh. 
Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 (tập một), VBT 
Tiếng Việt 5 (tập một), vở ghi, các dụng cụ học 
tập 

8 Bơi 
Bài tập bổ trợ động tác chân 
Ôn tập kỹ thuật động tác chân của bơi sải. 
Phối hợp động tác chân sải kết hợp thở nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

9 Bơi 
Bài tập bổ trợ động tác chân 
Ôn tập kỹ thuật động tác chân của bơi sải. 
Phối hợp động tác chân sải kết hợp thở nước. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính bơi, ( nón bơi nếu 
có), phụ huynh nhớ ghi tên, lớp lên vật dụng 
bơi để tránh thất lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn tắm,dầu gội, tăm 



 

 
 

 

bông,nước muối nhỏ mắt và túi đựng đồ ướt. 

Thứ Sáu 
Friday 

(05/09/25) 

1 - 5 KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 

6 Mỹ thuật Chủ đề: Bạn cùng học của em Giấy, màu, bút chì, tẩy 

7 Mỹ thuật Chủ đề: Bạn cùng học của em Giấy, màu, bút chì, tẩy 

8 HĐTN Chủ đề: Em và trường Tiểu học thân yêu (tt) Sách HĐTN 5, dụng cụ học tập 

9 HĐTN Chủ đề: Em và trường Tiểu học thân yêu (tt) Sách HĐTN 5, dụng cụ học tập 


